CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 22/12
Câu 1: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 diễn ra trong thời gian nào?
Từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 1947 
Từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 1947 
Từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 1947 
Từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 1947   
Câu 2: Bài hát “Tiến bước dưới quân kỳ” do nhạc sĩ nào sáng tác?
Doãn Quang Khải 
Diệp Minh Tuyền 
Doãn Nho 
Trần Tiến   
Câu 3: Mục đích của Chiến dịch Thượng Lào năm 1953 là gì?
Tiêu diệt sinh lực địch Giải phóng một bộ phận đất đai 
Xây dựng và mở rộng các căn cứ du kích, tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. 
Gồm các phương án được nêu   
Câu 4: Theo Sách trắng Quốc phòng năm 2019, phương châm đối ngoại quốc phòng của Việt Nam là gì?
Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả 
Tích cực, chủ động, lấy phòng ngừa là chính 
Chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, hợp tác, phát triển 
Chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, hữu nghị, hòa bình   
Câu 5: Văn bản thống nhất lấy tên gọi Quân đội ta là “Quân đội nhân dân Việt Nam” được ký vào thời gian nào?
Ngày 22 tháng 9 năm 1954 
Ngày 24 tháng 9 năm 1954 
Ngày 23 tháng 9 năm 1954 
Ngày 25 tháng 9 năm 1954   
Câu 6: Đêm mùng 4/5/1945, đội vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam được thành lập với tên gọi gì?
A. Đội du kích Vũ Hùng
B. Đội vũ trang Quảng Nam
C. Đội vũ trang Quảng Đà
D. Đội du kích Quảng Nam – Đà Nẵng
Câu 7: Tên “Quốc Ca” của nước ta là bài hát gì?
A. Tiến quân ca
B. Vì nhân dân quên mình
C. Phất cờ nam tiến
D. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Câu 8: Sắp xếp các cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân ta trong hai năm 1940 và 1941 theo thứ tự thời gian (từ trước đến sau).
A. Nam Kỳ – Bắc Sơn – Đô Lương
B. Bắc Sơn – Nam Kỳ – Đô Lương
C. Bắc Sơn – Đô Lương – Nam Kỳ
D. Đô Lương – Bắc Sơn – Nam Kỳ
Câu 9: Năm 1979, Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia vào cuộc chiến nào?
A. Cuộc chiến chống Mỹ
B. Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc
C. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn
D. Chiến dịch Tây Nguyên
Câu 10: Trong 35 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã được tặng những Huân chương cao quý nào?
A. Huân chương Hồ Chí Minh và hai Huân chương Độc lập hạng Nhất
B. Ba Huân chương Lao động hạng Nhất và một Huân chương Lao động hạng Ba
C. Huân chương Ítxala (Tự do) hạng Nhất do Đảng, Nhà nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11: Chiến thắng lịch sử nào kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam?
A. Chiến thắng Biên giới 1950
B. Chiến thắng Điện Biên Phủ
C. Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám
D. Chiến thắng chiến dịch Đông xuân 1953-1954
Câu 12: Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế đã phát triển như thế nào?
A. Chỉ tập trung vào số lượng
B. Chỉ tập trung vào quy mô
C. Phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả
D. Không phát triển đáng kể
Câu 13: Trong suốt những năm xây dựng và trưởng thành, có bao nhiêu Hội viên Cựu chiến binh Việt Nam được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới ?
A. 20 anh hùng
B. 22 anh hùng
C. 26 anh hùng
D. 30 anh hùng
Câu 14: Quan điểm: “Phải kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng…” lần đầu tiên được nêu ra trong văn kiện Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
Đại hội lần thứ II của Đảng (1951) 
Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) 
Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng (2021)  
Câu 15: Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào (Bộ Tư lệnh 959) trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam vào thời gian nào?
Ngày 15 tháng 7 năm 1970 
Ngày 17 tháng 7 năm 1970 
Ngày 15 tháng 7 năm 1971 
Ngày 17 tháng 7 năm 1971   
Câu 16: Đảng bộ Quân đội đã diễn ra bao nhiêu kỳ đại hội?
7 kỳ đại hội 
9 kỳ đại hội 
10 kỳ đại hội 
 11 kỳ đại hội   
Câu 17: Tổng cục Xây dựng kinh tế - Bộ Quốc phòng được thành lập ngày, tháng, năm nào?
Ngày 7 tháng 5 năm 1954 
Ngày 21 tháng 7 năm 1954 
Ngày 5 tháng 4 năm 1976 
Ngày 17 tháng 2 năm 1979   
Câu 18: Việt Nam triển khai tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc từ năm nào?
Năm 2012 
Năm 2014 
Năm 2015 
Năm 2016   
Câu 19: Truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?
Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết thống nhất; quyết chiến, quyết thắng 
 Kiên định, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng 
 Trung thành, kiên định; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, thống nhất; quyết chiến, quyết thắng 
 Trung thành, tận tuỵ; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết thống nhất; quyết chiến, quyết thắng   
Câu 20: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên là ai?
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 
Thượng tướng Song Hào 
Đại tướng Chu Huy Mân 
Đại tướng Nguyễn Quyết   
Câu 21: Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm gì để giúp nhau làm kinh tế và cải thiện đời sống?
A. Huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền
B. Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước
C. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay
D. Tất cả phương án trên
Câu 22: Chiến thắng nào được xem là “Điện Biên Phủ trên không”?
A. Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954
B. Chiến dịch Điện Biên phủ
C. Cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ năm 1972
D. Cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu thân 1986
Câu 23: Chiến dịch nào kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam?
A. Chiến dịch Việt Bắc
B. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám
C. Chiến dịch Hồ Chí Minh
D. Chiến dịch Tây Bắc
Câu 24: Hai câu thơ sau đề cập đến người nào trong lịch sử? “Thắp lửa thiêu đốt bãi kho vũ khí của kẻ thù. Là ngọn đuốc sáng của thiếu niên anh hùng”
A. Lê Văn Tám
B. Lê Văn Côi
C. Lê Văn Cầu
D. Lê Văn Tĩnh
Câu 25: Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
C. Quốc hội nước Việt Nam
D. Chính phủ Việt Nam
Câu 26: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Tổng cục chính trị.
B. Tòa án quân sự trung ương
C. Viện kiểm Nhân dân tối cao
D. Tổng cục hậu cần
Câu 27: “Từ nhân dân mà ra” là cuốn hồi ký nổi tiếng của ai?
A. Võ Nguyên Giáp
B. Hồ Chí Minh
C. Trường Chinh
D. Phạm Văn Đồng
Câu 28: Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân bao gồm những vấn đề chính nào?
A. Đường lối quân sự của Đảng
B. Vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân
C. Nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng
D. Tất cả những nội dung trên
Câu 29: Hình thức và phương pháp đấu tranh được sử dụng trong cao trào cách mạng 1936 – 1939 là:
A. tuyệt đối bí mật, bất hợp pháp
B. Công khai và nửa công khai là chủ yếu
C. Bí mật là chủ yếu, công khai là thứ yếu
D. Đưa lực lượng ra công khai hoàn toàn
Câu 30: Tạp chí quân đội nào là cơ quan thông tin chính thức của Quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Báo Quân đội nhân dân
B. Báo Pháp luật
C. Báo Tuổi Trẻ
D. Báo Thanh Niên
Câu 31: Bài hát nào của Đồng chí Doãn Quang Khải hiện đang được sử dụng làm nhạc nền cho chương trình phát thanh của Quân đội nhân dân?
A. Hò kéo pháo
B. Vì nhân dân mà chiến đấu
C. Vì nhân dân quên mình
D. Tiến quân ca
Câu 32: Ai là người được nhắc đến trong câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phó Tổng tư lệnh quân giải phóng là cô …. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”.
A. Nguyễn Thị Định
B. Phan Thị Ràng (Chị Sứ)
C. Trần Thị Lý
D. Nguyễn Thị Bình
Câu 33: Khẩu hiệu có tính chất mệnh lệnh của Đoàn 559 trong những năm đầu mở đường Trường Sơn là gì?
A. “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng; quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
B. “Ở không nhà, đi không để dấu, nấu không để khói, nói không thành tiếng”.
C. “Ở không nhà, đi không để dấu, nấu không để khói, nói không thành tiếng; phục vụ chiến trường đánh to thắng lớn”.
D. “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”.
Câu 34: Cấp bậc cao nhất trong hàm tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
A. Thiếu tướng
B. Thượng tướng
C. Trung tướng
D. Đại tướng
Câu 35: Một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là:
A. Cao Bằng
B. Nam Định
C. Hải Dương
D. Thanh Hóa
Câu 36: Hệ thống quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm những cấp bậc nào (từ cao xuống thấp)?
A. Tướng – Tá – Úy
B. Úy – Tá – Tướng
C. Trung – Thượng – Sĩ
D. Sĩ – Trung – Thượng
Câu 37: Nhằm đáp ứng những đòi hỏi của tình hình quốc tế và trong nước, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 2 năm 1943 chủ trương thành lập mặt trận mới với tên gọi?
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
B. Mặt trận dân chủ chống Nhật.
C. Mặt trận Việt Minh
D. Mặt trận thống nhất Dân chủ Đông Dương
Câu 38: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là ngày tháng năm nào?
A. 01/05/1975
B. 30/4/1975
C. 01/5/1976
D. 03/4/1976
Câu 39: Bộ trưởng Bộ quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là ai?
A. Đại Tướng Phan Văn Giang
B. Đại Tướng Lương Cường
C. Đại Tướng Nguyễn Tân Cương
D. Đại Tướng Ngô Xuân Lịch
Câu 40: Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp với Chính phủ và các ban ngành để làm gì?
A. Thực hiện các phong trào, cuộc vận động
B. Thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
C. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước
D. Tất cả các phương án trên
Câu 41: Ai được coi là cha đẻ của ngành quân giới Việt Nam?
A. Võ Nguyễn Giáp
B. Trần Đại Nghĩa
C. Tôn Thất Tùng
D. Nguyễn Chí Thanh
Câu 42: Đoạn thơ dưới đây miêu tả người thiếu niên nào? “Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân nhẹ nhàng Cái đầu tự tin Ca nô điều khiển không đúng Mồm hòa nhạc vang lên Như con chim hát Nhảy trên con đường vàng
A. Nông Văn Pừ
B. Nông Văn Vân
C. Nông Văn Xích
D. Nông Văn Dền
Câu 43: Người được giao nhiệm vụ làm Tổng Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định là ai?
A. Đại tướng Chu Huy Mân
B. Đại tướng Văn Tiến Dũng
C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
D. Đại tướng Hoàng Văn Thái
Câu 44: Quân kỳ của QĐND Việt Nam có dòng chữ gì?
A. Quyết chiến
B. Quyết thắng
C. Thắng lợi
D. Vì Tổ Quốc
Câu 45: Chiến dịch nào chấm dứt Chiến tranh Đông Dương?
A. Chiến dịch Hồ Chí Minh
B. Chiến dịch Việt Bắc
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ
D. Chiến dịch Tây Bắc
Câu 46: Các quân chủng của QĐND Việt Nam gồm?
A. Lục quân
B. Hải quân
C. Phòng không quân
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 47: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
A. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911
B. Tại Hội nghị Véc xay năm 1919
C. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp năm 1920
D. Khi Bác sang hoạt động ở Liên Xô năm 1923.
Câu 48: Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào thời gian nào, ở đâu ?
A. 6/1924. Hương Cảng – Trung Quốc
B. 6/1925. Quảng Châu – Trung Quốc
C. 6/1926. Thượng Hải – Trung Quốc
D. 6/1927. Cao Bằng – Việt Nam
Câu 49: Pháp xâm lược Việt Nam vào năm nào?
A. 1957
B. 1958
C. 1959
D. 1960
Câu 50: Chiến sĩ có mấy cấp? Gồm những cấp nào?
A. 2 cấp. Binh nhất – Binh nhì
B. 1 cấp. Binh Nhất
C. 3 cấp. Binh nhất – Binh Nhì – Binh Ba
D. 1 cấp. Binh Nhì
Câu 51: Nước ta có những vị tướng nào được chọn là danh tướng thế giới?
A. Trần Hưng Đạo
B. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ
C. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp
D. Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp
Câu 52: “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” Câu nói này của anh hùng nào?
A. Tô Vĩnh Diện
B. Nguyễn Viết Xuân
C. Phan Đình Giót
D. Trần Can
Câu 53: Hãy cho biết cơ quan ngôn luận chính thức của QĐND Việt Nam? 
Báo quân đội nhân dân
Câu 54: Ngày 22/12 năm nào được Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định lấy ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12) là ngày hội Quốc phòng toàn dân?
Ngày 22/12/1989
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